
Biểu 02

BIỂU_KẾ HOẠCH VỐN  SỰ NGHIỆP THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG - KINH PHÍ
HỖ TRỢ NHÀ Ở CHO HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VĂN QUAN (Đợt 1 năm 2024)

(Kèm theo Quyết định số     1119     /QĐ-UBND ngày  15  tháng 4 năm 2024 của UBND huyện Văn Quan)
Đơn vị: Triệu đồng

STT Nội dung hoạt động Địa điểm Quy mô
 đầu tư Tổng cộng

Trong đó

Chủ đầu tư Ghi chúNgân sách
trung ương

Ngân sách
huyện đối

ứng

A B 1 2 3=4+5 4 5 6 7

TỔNG CỘNG 7.700 7.700 -

Dự án 5: Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận
nghèo trên địa bàn các huyện nghèo 7.700 7.700 - Sự nghiệp kinh

tế

* Hỗ trợ về nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận
nghèo 278 hộ 7.700 7.700 -

I Hỗ trợ sửa chữa nhà ở 171 hộ 3.420 3.420 -

1 Hỗ trợ sửa chữa nhà ở  Các phố: Thanh xuân, Tân Thanh 2, Đức Hinh, Đức Tâm,
Minh Sơn, Bản Coóng, Nà Lộc 23 460 460 UBND Thị Trấn

2 Hỗ trợ sửa chữa nhà ở Các thôn; Trung Sơn, Đồng Văn, Đồng Tân, Trung
Giáp, Nà Bản 12 240 240 UBND xã Đồng Giáp

3 Hỗ trợ sửa chữa nhà ở Các thôn:  Khòn Hẩu, Nà Thượng, Hà Quảng 10 200 200 UBND xã Hoà Bình

4 Hỗ trợ sửa chữa nhà ở Các thôn: Khòn Cải, Phai Rọ-Lùng Mán, ba Xã, Khòn
Sày, Nặm Rạt 9 180 180 UBND xã Tân Đoàn

5 Hỗ trợ sửa chữa nhà ở Thôn Tây A 1 20 20 UBND xã Yên Phúc
6 Hỗ trợ sửa chữa nhà ở Cac thôn: Thanh Sơn, Thống Nhất 9 180 180 UBND xã Khánh Khê

7 Hỗ trợ sửa chữa nhà ở Các thôn: Tân tiến, Cốc phường, Bình Đãng B, Quang
Bí, Ích Hữu 8 160 160 UBND xã An Sơn

8 Hỗ trợ sửa chữa nhà ở Các thôn: Bản Nhang, Bản Hạ, Nà Me 4 80 80 UBND xã Liên Hội

9 Hỗ trợ sửa chữa nhà ở Các thôn: Bản Só, Bản Chặng, Hữu Nhất, Nà Lùng,
Bản Rượi 29 580 580 UBND xã Hữu Lễ

10 Hỗ trợ sửa chữa nhà ở Các thôn: Nà Bó, Đèo Luông 4 80 80 UBND xã Tri Lễ

11 Hỗ trợ sửa chữa nhà ở Các thôn: Bản Hẻo, Khau Ngoà, Phù Huê 20 400 400 UBND xã Trấn Ninh

12 Hỗ trợ sửa chữa nhà ở Các thôn: Nà Lốc, Khòn Cọong, Bản Mù, Hang Nà,
Lũng Cải, Thanh Đông 16 320 320 UBND xã Tú Xuyên

13 Hỗ trợ sửa chữa nhà ở Các thôn: Còn Riềng; Tùng Tày, Phai Làng, Còn
Chuông 6 120 120 UBND xã Tràng Phái

14 Hỗ trợ sửa chữa nhà ở Các thôn: Bản Sầm, Pác Cắp, Nà Hấy, Nà Dài, Khòn
Mới, Khòn Nhừ, Khòn Khẻ, Bản Dạ, Bản Cưởm 20 400 400 UBND xã Bình Phúc
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II Hỗ trợ xây mới nhà ở 107 hộ 4.280 4.280 -

1 Hỗ trợ xây mới nhà ở  Phố Đức Hinh, TT Văn Quan 1 40 40 UBND Thị Trấn

2 Hỗ trợ xây mới nhà ở Các thôn; Trung Sơn, Đồng Văn, Đồng Tân, Trung
Giáp, Nà Bản 11 440 440 UBND xã Đồng Giáp

3 Hỗ trợ xây mới nhà ở Các thôn:  Khòn Hẩu, Nà Thượng, Hà Quảng 8 320 320 UBND xã Hoà Bình

4 Hỗ trợ xây mới nhà ở Các thôn: Phai Rọ-Lùng Mán 3 120 120 UBND xã Tân Đoàn

5 Hỗ trợ xây mới nhà ở Các thôn: Thôn Nam, Thôn Bắc, Chợ Bãi 2, Đông B 6 240 240 UBND xã Yên Phúc

6 Hỗ trợ xây mới nhà ở Thôn Thanh Sơn 4 160 160 UBND xã Khánh Khê

7 Hỗ trợ xây mới nhà ở 
Các thôn: Tân Tiến, Nà Thoà, Đoàn Kết, Cốc phường,

Bình Đãng B, Quang Bí, Bản Thí, Bình Đãng B, Quang
Bí

12 480 480 UBND xã An Sơn

8 Hỗ trợ xây mới nhà ở Các thôn: Nà Me, Bản Hạ, Bản Thượng 4 160 160 UBND xã Liên Hội

9 Hỗ trợ xây mới nhà ở Các thôn: Bản Só, Bản Chặng, Hữu Nhất, Nà Lùng 9 360 360 UBND xã Hữu Lễ

10 Hỗ trợ xây mới nhà ở Các thôn: Nà Tao, Khau Ràng 15 600 600 UBND xã Tràng Các

11 Hỗ trợ xây mới nhà ở Các thôn: Nà Chuông, Thồng Duống, Bản Bang, Nà
Bó, Nà Chầu, Lũng Phúc, Bản Châu 16 640 640 UBND xã Tri Lễ

12 Hỗ trợ xây mới nhà ở Các thôn: Nà Lốc, Bản Mù, Hang Nà, Lũng Cải 12 480 480 UBND xã Tú Xuyên

13 Hỗ trợ xây mới nhà ở Thôn Đoàn Kết 4 160 160 UBND xã Tràng Phái

14 Hỗ trợ xây mới nhà ở Thôn Khòn Nhừ 2 80 80 UBND xã Bình Phúc

STT Nội dung hoạt động Địa điểm Quy mô
 đầu tư Tổng cộng

Trong đó

Chủ đầu tư Ghi chúNgân sách
trung ương

Ngân sách
huyện đối

ứng
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